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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Thi hành pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 31/8/1994; Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; thực hiện Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (tại khoản 2, mục V) hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp Nhà nước; để tăng cường công tác tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhằm phục vụ tốt cho sản xuất, xã hội, dân sinh. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi như sau:

I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1- Nội dung của công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Công trình thuỷ lợi và hệ thống công trình thuỷ lợi được hiểu như Điều 2 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, được phân thành 3 loại hệ thống chính sau:

- Hệ thống công trình bơm điện, bơm dầu, thuỷ luân (tưới tiêu bằng động lực)

- Hệ thống công trình hồ, đập, cống, kênh rạch (tưới tiêu bằng trọng lực)

- Hệ thống công trình hồ, đập, cống, kênh rạch kết hợp bơm (tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp với động lực);

Công tác quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi bao gồm ba nội dung chính sau:

- Quản lý công trình

- Quản lý nước

- Quản lý kinh tế

Ba nội dung trên có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, cần có bộ máy tổ chức quản lý tương xứng với nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện tốt cả ba nội dung để nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, xã hội và dân sinh.

2 – Yêu cầu của công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

a – Quản lý, vận hành, tu sửa công trình, điều hành nước theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, xã hội, dân sinh kịp thời và đạt hiệu quả cao;

b – Sử dụng vốn, tài sản và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác công trình thuỷ lợi và được tận dụng công trình, máy móc thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan, và huy động vốn để tổ chức hoạt động kinh doanh thêm với điều kiện không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ KTCTTL và theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện hạch toán lấy thu bù chi dựa trên số thuỷ lợi phí thu được, định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt và các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật.

3 – Tên, loại, hạng Doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi

a – Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi có tên là Công ty khai thác công trình thuỷ lợi (viết tắt là Công ty KTCTTL) như Điều 10-Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đã quy định.

b – Công ty KTCTTL được xác định là Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo quy định của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 và Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ.

c – Công ty KTCTTL được xếp hạng Doanh nghiệp theo độ phức tạp trong quản lý KTCTTL và hiệu quả sản xuất như Thông tư số 01 – TT/TN ngày 20/01/1994 của Bộ thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) đã hướng dẫn.

4 – Nhiệm vụ, quyền hạn của công ty khai thác công trình thuỷ lợi.

a – Công ty khai thác công trình thuỷ lợi có nhiệm vụ như điều 15 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đã quy định:

- Điều hoà phân phối nước công bằng, bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất; giữ gìn nguồn nước trong lành, bảo vệ môi trường sinh thái;

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Là chủ đầu tư trong việc sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống công trình thuỷ lợi;

- Duy trì năng lực công trình, đảm bảo công trình thuỷ lợi an toàn và sử dụng lâu dài;

- Bổ sung hoàn thiện quy trình điều tiết hồ chứa, quy trình vận hành từng công trình; xây dựng quy trình vận hành hệ thống để trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện;

- Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ;

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng về khai thác và bảo vệ công trình; bồi thường thiệt hại cho hộ dùng nước theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 của Pháp lệnh này; chấp hành các quy định về tài chính của Nhà nước;

- Quan trắc, theo dõi thu nhập các số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng kết và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

b – Công ty khai thác công trình thuỷ lợi có quyền như điều 16 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đã quy định:

- Vận hành các công trình trong hệ thống theo quy trình, quy phạm kỹ thuật; khai thác tổng hợp công trình;

- Thu thuỷ lợi phí theo hợp đồng;

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tài chính theo quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh này để đảm bảo vận hành và duy trì phát triển hệ thống;

- Kiến nghị với Hội đồng quản lý hệ thống trong việc huy động các hộ dùng nước đóng góp lao động để tu bổ, sửa chữa công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu Uỷ ban nhân dân địa phương nơi có hệ thống công trình có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố;

- Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân địa phương hoặc yêu cầu lên Toà án nhân dân giải quyết trong trường hợp các hộ dùng nước cố tình không trả đủ thuỷ lợi phí.

5 – Nguyên tắc tổ chức của Công ty KTCTTL

Việc tổ chức bộ máy quản lý Công ty phải tuân thủ các nguyên tắc chung về tổ chức Doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời phải tôn trọng các nguyên tắc:

a – Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ, đảm bảo tính thống nhất theo hệ thống của các công trình thuỷ lợi, đồng thời phải phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền các cấp đối với công tác quản lý KTCTTL;

b – Tổ chức Công ty KTCTTL theo quy mô và phạm vi hệ thống công trình và phải tăng cường phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý công trình cho địa phương, cho các đơn vị dùng nước. Tiến tới Công ty chỉ tập trung quản lý công trình đầu mối, kênh trục chính, công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp;

c – Bộ máy tổ chức gọn nhẹ, vận hành công trình an toàn, có hiệu quả cao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II – CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY KHAI THÁCCÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
A – Mô hình tổ chức Công ty KTCTTL
Căn cứ vào tình hình công trình, điều kiện quản lý ở các hệ thống công trình Thuỷ lợi hiện nay Công ty KTCTTL được tổ chức quản lý theo các mô hình sau:

1 – Mô hình Công ty KTCTTL Liên tỉnh, Tỉnh

1-1 Công ty KTCTTL Liên tỉnh: Là Công ty quản lý hệ thống công trình tưới tiêu cho diện tích thuộc 2 tỉnh trở lên, gồm 2 loại:

- Quản lý công trình đầu mối và trục chính tưới tiêu, phần công trình còn lại phân cấp cho địa phương quản lý.

- Quản lý toàn bộ hệ thống từ đầu mối đến cống đầu kênh của hộ dùng nước quản lý (theo quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi hiện hành của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, quyết định phân cấp cho tỉnh có diện tích được hưởng lợi lớn tổ chức công ty KTCTTL quản lý hoặc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trực tiếp tổ chức quản lý.

1-2. Công ty KTCTTL Tỉnh: Là công ty quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, diện tích tưới tiêu phân bổ rải rác trong phạm vi toàn tỉnh, có quy mô hợp lý và hoạt động có hiệu quả, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT quản lý.

1-3. Cơ cấu tổ chức của Công ty KTCTTL Liên tỉnh, Tỉnh:

a. Giám đốc, phó giám đốc

b. Bộ máy giúp việc (các phòng, ban)

- Phòng Tổ chức lao động tiền lương, hành chính, quản trị (gọi tắt là phòng Tổ chức – Hành chính): Quản lý công tác tổ chức, lao động, công tác hành chính quản trị;

- Phòng Quản lý nước & công trình: Quản lý, điều hành nước, quản lý vận hành, bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Phòng Tài vụ: Quản lý công tác tài chính, kế toán của công ty;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Quản lý công tác kế hoạch, vật tư, thống kê, quy hoạch hệ thống, khảo sát, thiết kế và khoa học kỹ thuật của công ty;

- Phòng cơ điện: (được tổ chức đối với hệ thống có nhiều trạm bơm điện có tổng công suất từ 20.000kw trở lên): quản lý cơ, điện thuộc hệ thống của công ty quản lý.

Tuỳ theo quy mô, khối lượng công tác quản lý, tình hình khu vực từng công ty KTCTTL có thể tổ chức số phòng như trên hoặc ghép các bộ phận thành các phòng phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty mình (có thể tổ chức phòng kỹ thuật riêng và ghép bộ phận kế hoạch với phòng Tài vụ thành phòng Kế hoạch – Tài vụ, gọi là phòng kinh tế), nhưng không được tổ chức nhiều hơn số phòng ghi trên;

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng (gọi tắt là Ban quản lý dự án): Được thành lập khi công ty được giao dự án đầu tư xây dựng và theo quy định hiện hành của Điều lệ xây dựng cơ bản của Chính phủ. Số lao động của Ban không thuộc biên chế lao động hoạt công ích.

- Tổ kiểm toán nội bộ: Công ty tổ chức Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc giám đốc công ty theo Thông tư số 52/TT-BTC ngày 16/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Nhà nước.

c. Tổ chức sản xuất, dịch vụ gồm:

* Đơn vị dịch vụ công ích

+ Các xí nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc công ty gồm:

- Xí nghiệp KTCTTL theo địa giới Huyện

- Xí nghiệp KTCTTL đầu mối và kênh trục chính

+ Cụm thuỷ nông quản lý công trình đầu mối nhỏ, Cụm quản lý theo tuyến kênh hoặc theo vùng khép kín trực thuộc Xí nghiệp quản lý.

* Công ty KTCTTL có thể tổ chức kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích theo Điều 10 Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ gồm:

- Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế: Được tổ chức theo khả năng kỹ thuật và nguồn dịch vụ trong và ngoài hệ thống;

- Xí nghiệp xây lắp: Được tổ chức đối với công ty có nhiều yêu cầu dịch vụ xây lắp, sửa chữa cơ điện. Công ty có ít yêu cầu dịch vụ xây lắp và sửa chữa thì tổ chức Đội sửa chữa công trình, cơ điện.

Xí nghiệp tư vấn, xí nghiệp xây lắp hoặc đội sửa chữa đều là đơn vị có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc công ty, được công ty trang bị nhà, xưởng, phương tiện vận chuyển, máy móc, dụng cụ sửa chữa tại xưởng và lưu động trong hệ thống.

Các công ty hạng III trở xuống không đủ điều kiện để tổ chức Xí nghiệp hoặc Đội sửa chữa thì tổ chức một tổ sửa chữa có từ 6-8 lao động trong số định biên hoạt động công ích để đáp ứng yêu cầu sửa chữa đột xuất trong hệ thống.

- Ngoài các đơn vị ghi trên, công ty có thể tổ chức các đơn vị kinh doanh phụ khác như phát điện, trồng cây, nuôi cá, du lịch, khách sạn...

Công ty KTCTTL chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động và sự cam kết của các đơn vị này.

2 – Mô hình Công ty KTCTTL Liên huyện:

Là Công ty KTCTTL quản lý hệ thống có diện tích tưới tiêu từ hai huyện trở lên trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT quản lý. Công ty Liên huyện được tổ chức như sau:

2-1. Giám đốc, phó giám đốc

2-2. Bộ máy giúp việc được tổ chức như công ty Liên tỉnh, Tỉnh, số lao động được định biên tương xứng với nhiệm vụ được giao.

2-3. Tổ chức sản xuất

a – Đối với hệ thống lớn tổ chức Xí nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc, dưới Xí nghiệp thành viên là các Cụm thuỷ nông. Đối với công ty từ hạng 3 trở xuống không tổ chức xí nghiệp thành viên mà chỉ tổ chức Trạm thuỷ nông trực thuộc công ty, dưới Trạm thuỷ nông là các Cụm thuỷ nông; đối với hệ thống nhỏ thì tổ chức Cụm thuỷ nông trực thuộc Công ty, không tổ chức Trạm thuỷ nông;

b – Việc tổ chức kinh doanh phụ khác: Được thực hiện theo Điều 10 Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ.

3 – Mô hình Công ty KTCTTL Huyện

Công ty KTCTTL Huyện là Công ty quản lý hệ thống công trình tưới tiêu trong phạm vi huyện. Bộ máy gồm Ban Giám đốc và được tổ chức không quá 4 phòng như Công ty liên Huyện nhưng số định biên ít hơn, tương ứng với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, và chỉ tổ chức Cụm thuỷ nông trực thuộc công ty.

Công ty KTCTTL từ hạng IV không tổ chức phòng quản lý, mà thành lập tổ giúp việc giám đốc trong từng lĩnh vực quản lý.

Công ty KTCTTL Huyện cũng được tổ chức các đơn vị kinh doanh, dịch vụ ngoài nhiệm vụ công ích theo Điều 10 Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ.

B – Nhiệm vụ cụ thể và hoạt động của bộ máy tổ chức Công ty khai thác công trình thuỷ lợi được hướng dẫn tại mục I, phụ lục kèm sau.
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi căn cứ nhiệm vụ chung được giao và nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban để bố trí bộ máy tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể của hệ thống công trình do công ty quản lý.

III. ĐỊNH BIÊN TỔ CHỨC CÔNG TY KHAI THÁCCÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
1 – Phân loại lao động

Lao động của Cty KTCTTL bao gồm:

1-1. Lao động trực tiếp sản xuất gồm: Lao động công nghệ, lao động phụ trợ và phục vụ;

1-2. Lao động gián tiếp gồm các lao động quản lý.

Các lao động được phân loại cụ thể tại mục II, phụ lục kèm sau.

2 – Bố trí lao động của Công ty KTCTTL

2-1. Lãnh đạo công ty

a – Giám đốc Công ty

b – Phó Giám đốc công ty: Công ty từ hạng 3 trở lên được bố trí không quá 3 phó giám đốc, từ hạng 4 trở xuống được bố trí 1 Phó giám đốc.

2-2. Bộ máy giúp việc (các Phòng, Ban)

a – Lãnh đạo Phòng, Ban: Mỗi Phòng, Ban bố trí i trưởng và Phó phòng

b – Số lao động của các Phòng, Ban

Việc bố trí lao động các Phòng, Ban phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Căn cứ định mức lao động và sản lượng sản phẩm được duyệt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và số lượng công việc được giao;

- Tinh giảm lực lượng lao động và bố trí hợp lý, thực sự cần thiết cho công việc, đảm bảo phục vụ sản xuất có hiệu quả. Phải cân đối yêu cầu công việc với trình độ lao động. Số lao động quản lý (gián tiếp) không vượt quá 15% tổng số lao động hoạt động công ích.

2-3. Tổ chức sản xuất

a- Xí nghiệp KTCTTL thành viên: là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty gồm:

- Giám đốc và phó giám đốc

- Bộ máy giúp việc: Tuỳ theo khối lượng công tác quản lý để tổ chức thành phòng hoặc tổ, nhưng biên chế phải gọn nhẹ;

b- Trạm thuỷ nông và Trạm quản lý công trình đầu mối

Hai Trạm này đều là đơn vị trực tiếp sản xuất (tương đương 1 phân xưởng) gồm:

- 1 Trạm trưởng, 1 trạm phó giúp Trạm trưởng điều hành tưới tiêu, hoặc tổ chức thi công sửa chữa công trình.

- Lao động của Trạm gồm: 1-2 lao động kỹ thuật điều hành tưới tiêu, đo đạc thuỷ văn, 1-2 lao động kỹ thuật chỉ đạo thi công sửa chữa công trình, 1-2 kế toán, 1 văn thư tạp vụ kiêm thủ kho, thủ quỹ, 1 quản lý hành chính, quản trị, tổ chức lao động tiền lương. Trường hợp cần lao động thiết kế thì chuyển phần chỉ tiêu của xí nghiệp, Công ty cho Trạm thuỷ nông.

- Các lao động trực tiếp sản xuất được định biên theo định mức được duyệt

c- Cụm thuỷ nông:là đơn vị trực tiếp sản xuất (tương đương một tổ sản xuất) được bố trí 1 Cụm trưởng. Đối với Cụm thuỷ nông quản lý từ 2.000ha trở lên được bố trí 1 Cụm phó. Mỗi Cụm được bố trí 1 lao động kỹ thuật, Cụm có trên 2.000ha được bố trí 2 lao động kỹ thuật và số công nhân theo định mức được duyệt.

3 – Chỉ tiêu định biên lao động

3-1. Định biên công nhân thuỷ nông (viết tắt là CNTN). Gồm 3 loại:

a- Công nhân thuỷ nông đầu mối: Bố trí theo yêu cầu và theo định mức được duyệt như sau:

- Số công nhân và thời gian yêu cầu vận hành hồ, cống, đập, âu thuyền, trạm bơm;

- Kiểm tra, quan trắc công trình hàng ngày hoặc định kỳ gồm: Mục nước, lún, xê dịch, thẩm lậu, bồi lắng và hoạt động của các sinh vật đối với công trình;

- Bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị: Xúc đất xô, cắt cỏ, xếp lại mái đá, xử lý thẩm lậu, sạt lở, hang động vật, tổ mối, vớt rong rác gây cản trở dòng chảy, trát chít vết nứt, sứt mẻ với tổng khối lượng từ 2m3 đất, 0,5 m3 xây đúc trở xuống và lau chùi vệ sinh công nghệ, bắt vít, xiết bu lông, tra dầu mỡ, cạo hà, sơn chống gỉ máy móc thiết bị;

- Bảo vệ công trình đầu mối;

- Chống bão lụt, úng hạn, phục vụ tưới cây khẩn trương trong, ngoài thời gian quy định;

- Các yêu cầu quản lý khác

Đối với hệ thống công trình hồ, cống, đập nhỏ phải bố trí ít nhất 2 CNTN đầu mối và 1 CNTN hệ thống để quản lý vận hành và thay phiên nhau bảo vệ công trình.

b- Định biên công nhân thuỷ nông chuyên kênh:cũng được bố trí theo các yêu cầu và các mức được duyệt như CNTN đầu mối ghi trên. Vận hành kênh chính, kênh cấp 1 độc lập hoặc có sự tranh chấp giữa các địa phương, có lưu lượng tưới tiêu lớn hơn 5m3/s và các kênh chính, kênh cấp 1 của Công ty KTCTTL đầu mối đã được phân cấp phần công trình kênh mương cấp 2 trở xuống cho địa phương quản lý. Mức quản lý công trình kênh mương tưới tiêu đối với 1 CNTN như sau:

- ≥ 2 km kênh bố trí 1 CNTN chuyên kênh (đối với loại kênh có yêu cầu bảo dưỡng)

- ≥ 6 km kênh bố trí 1 CNTN chuyên kênh (đối với loại kênh ít có yêu cầu bảo dưỡng)

c- Định biên công nhân thuỷ nông hệ thống: thực hiện các nhiệm vụ của Cụm thuỷ nông hướng dẫn tại phần Phụ lục.

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của CNTN theo qui định Ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TCCB ngày 28/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Mức quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi đối với 1 CNTN hệ thống như sau:

- ≥ 200 ha canh tác được tưới tiêu ở vùng đồng bằng

- ≥ 150 ha canh tác được tưới tiêu ở vùng trung du, vùng ven biển

- ≥ 100 ha canh tác được tưới tiêu ở vùng miền núi

Đối với vùng tưới tiêu độc lập hoặc cả hệ thống công trình tưới tiêu dưới mức tối thiểu ghi trên tuỳ theo mức độ phức tạp của địa hình, công trình được bố trí từ 1-2 CNTN hệ thống.

3-2. Định biên công nhân vận hành, bảo dưỡng bơm điện

a- Công nhân vận hành, bảo dưỡng bơm điện:Có nhiệm vụ theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn cấp bậc công nhân vận hành bơm điện.

Ngoài nghiệp vụ chính ghi trên, công nhân vận hành bơm điện phải kết hợp các việc dưới đây khi không cần vận hành máy bơm:

- Trực bảo vệ Trạm bơm và khu vực công trình đầu mối;

- Bảo dưỡng công trình (theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của lao động kỹ thuật)

- Hỗ trợ CNTN thu thuỷ lợi phí, cung ứng vật tư;

- Tham gia chống bão lụt, úng, hạn phục vụ tưới cây ngoài giờ qui định

b- Mức khung đối với công nhân vận hành bơm điện:

* Đối với Trạm bơm điện lớn (Loại máy bơm 7.000m3/h trở lên):

- Tại trạm điều khiển chung bố trí không quá 2 công nhân vận hành 1 ca;

- Tại trạm bơm có từ 1 ÷ 5 máy bố trí không quá 3 công nhân vận hành 1 ca (trong đó 3 công nhân đối với trạm có nhiều máy và đối với loại máy bơm trên 10.000m3/h);

- Tại trạm bơm có từ 6 ÷ 12 máy bố trí không quá 4 công nhân vận hành 1 ca (trong đó 4 công nhân đối với trạm vận hành có nhiều máy và đối với loại máy bơm trên 10.000m3/h)

- Trạm có trên 12 máy thì bố trí 4 công nhân và cứ thêm 3 máy thì tăng thêm 1 công nhân vận hành 1 ca.

* Đối với trạm bơm điện nhỏ (máy bơm dưới 7.000m3/h):

- Trạm bơm có trạm điều khiển chung bố trí 1 công nhân vận hành 1 ca

- Trạm bơm có 1 ÷ 8 máy bơm 2.500-6.000m3/h bố trí không quá 3 công nhân vận hành 1 ca

- Trạm có trên 8 máy bơm 2.500-6.000m3/h bố trí 3 công nhân vận hành và cứ thêm 4 máy thì tăng thêm 1 công nhân vận hành 1 ca;

- Trạm bơm có từ 1-10 máy bơm < 2.500m3/h bố trí không quá 2 CN vận hành 1 ca;

- Trạm có trên 10 máy < 2.500m3/h bố trí 2 công nhân vận hành và cứ thêm 5 máy thì tăng thêm 1 công nhân vận hành 1 ca

- Để đảm bảo an toàn lao động, những trạm bơm bố trí 1 công nhân vận hành thì phải điều động công nhân trong công ty hoặc được thuê thêm 1 lao động phụ trợ vận hành.

3 - 3. Định biên lực lượng bảo vệ gồm: Tại văn phòng công ty 1 Tổ trưởng và 1-2 cán bộ chuyên trách thuộc Phòng quản lý nước và công trình. Tại các công trình được bố trí theo yêu cầu cần thiết và theo ca.

- Đối với công trình đầu mối lớn tưới tiêu từ 5.000ha trở lên và công trình quan trọng, tách biệt ở nơi hẻo lánh được bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách bảo vệ an toàn toàn bộ công trình.

3 - 4. Định biên Đội sửa chữa công trình, cơ điện hoặc Xí nghiệp xây lắp:

a – Xí nghiệp xây lắp gồm: Giám đốc, 1-2 phó giám đốc và được định biên bộ máy tổ chức tương xứng với nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành hợp đồng đã ký, tăng thu nhập cho xí nghiệp.

b – Đội sửa chữa công trình, cơ điện gồm: Đội trưởng, 1-2 đội phó và số lao động của Đội cũng được định biên như yêu cầu đối với Xí nghiệp xây lắp.

4. Các yêu cầu điều động lao động và làm thêm giờ

a – Để giảm bớt số lao động định biên, các Công ty KTCTTL phải điều động lao động của các đơn vị trong công ty hỗ trợ lẫn nhau và được hợp đồng thuê lao động ngoài quản lý bảo dưỡng công trình trong từng thời đoạn cần thiết.

b – Đối với các Công ty đã được phân cấp công trình cho địa phương quản lý, đồng thời chuyển lao động cho địa phương và giảm số định biên tương ứng với số lượng công trình đã giao.

c – Để đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất kịp thời vụ ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian mưa, bão, lụt, úng, hạn, thời gian đưa nước tưới cây, có sự cố công trình, máy móc thiết bị Công ty KTCTTL phải tổ chức các lao động cần thiết của toàn Công ty làm thêm giờ (trừ lao động gián tiếp không có yêu cầu, không cần thiết làm thêm và lao động già yếu), mỗi ngày không quá 4 giờ. Thời gian làm thêm được trả thêm lương theo Điều 61-Luật lao động đã quy định,

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 – Căn cứ Thông tư này Sở Nông nghiệp & PTNThướng dẫn các công ty KTCTTL địa phương lập phương án hoàn chỉnh tổ chức, xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương của công ty và tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Đối với các công ty thuộc Bộ quản lý thì Cục Quản lý nước và CTTL, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn công ty lập đề án tổ chức, định mức lao động và đơn giá tiền lương trình Bộ trưởng quyết định.

2 – Công ty KTCTTL căn cứ Thông tư này xây dựng đề án tổ chức, đảm bảo bộ máy thật gọn nhẹ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Căn cứ mức định biên lao động, cơ cấu tổ chức công ty đã được hướng dẫn trong Thông tư này và phương pháp xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương đối với Doanh nghiệp Nhà nước tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, Công ty KTCTTL xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương trình UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp & PTNT (đối với công ty thuộc Bộ quản lý) duyệt để thực hiện.

3 – Thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp & PTNT và của các Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc tổ chức công ty, thực hiện định mức lao động, định biên lao động và đơn giá tiền lương của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Thông tư 21-TT/TN ngày 26/11/1977 của Bộ Thuỷ lợi hướng dẫn tổ chức Công ty quản lý thuỷ nông.

Trong quá trình thực hiện, các Sở Nông nghiệp và PTNT,các Công ty KTCTTL kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những vấn đề vướng mắc để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

	 
Nơi nhận:
-Các đơn vị trực thuộc Bộ
-UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW
-Các Sở NN&PTNT
-Các Doanh nghiệp KTCTTL
-Lưu HC Bộ
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG




Vũ Trọng Hồng


 

PHỤ LỤC
Kèm theo Thông tư số 06/1998/TT-BNN-TCCB Ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
I - Nhiệm vụ cụ thể và hoạt động của bộ máy tổ chức Công ty KTCTTL
1- Nhiệm vụ của Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng.

Theo quy định tại Điều 39, Điều 40-Luật Doanh nghiệp Nhà nước ban hành ngày 20 tháng 4 năm 1995.

2 – Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức lao động tiền lương, hành chính quản trị (gọi tắt là Phòng Tổ chức –Hành chính)

Giúp Giám đốc quản lý tổ chức lao động tiền lương và hành chính quản trị

Nhiệm vụ của Phòng gồm:

a – Về tổ chức lao động tiền lương của Công ty:

- Quản lý bộ máy tổ chức và số lao động định biên được duyệt của toàn Công ty. Nghiên cứu cải tiến tổ chức quản lý của Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hiệu quả kinh tế cao;

- Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) và hồ sơ CBCNVC theo chế độ chính sách hiện hành;

- Nghiên cứu xây dựng định mức lao động và tiền lương. Hàng năm phải lập kế hoạch lao động và đăng ký tiền lương với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt;

- Cùng các Phòng liên quan nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, công tác phòng hộ và an toàn lao động;

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng CBCNV và thực hiện theo kế hoạch đào tạo được duyệt;

b – Về hành chính quản trị của Công ty:

- Quản lý và giải quyết công tác hành chính văn thư;

- Tổ chức quản trị, đời sống, bảo vệ Công ty;

- Tổ chức công tác y tế, bảo vệ sức khoẻ CBCNV trong Công ty;

- Theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật và thanh tra của Công ty.

3 – Nhiệm vụ của Phòng Quản lý nước và công trình: Giúp Giám đốc Công ty về quản lý nước và quản lý bảo vệ công trình.

a – Về quản lý nước:

- Lập kế hoạch tưới tiêu, kế hoạch dùng điện từng vụ, cả năm, thông qua phòng kế hoạch tổng hợp, giúp Giám đốc trình cấp trên xét duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý (Xí nghiệp thành viên, Trạm, Cụm thuỷ nông) thực hiện kế hoạch được duyệt;

- Lập quy trình vận hành hệ thống trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Điều hành hệ thống công trình tưới tiêu theo quy trình được duyệt, theo dõi thực hiện và bổ sung quy trình;

- Điều hành hệ thống tưới tiêu, điều hoà phân phối nước bằng điện thoại hặc bằng máy vi tính đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kịp thời vụ, phòng chống bão, lụt và đảm bảo an toàn công trình, hạn chế úng hạn và thiệt hại do thiên tai gây ra tới mức thấp nhất;

- Hàng năm và từng vụ phải sơ tổng kết kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất và tưới tiêu khoa học, các biện pháp tưới tiêu có hiệu quả kinh tế như lấy nước phù sa, tiêu nước tự chảy, tháo nước theo kế hoạch;

- Hướng dẫn và tổ chức quan trắc khí tượng thuỷ văn, chất lượng nước trong hệ thống. Bố trí hợp lý mạng lưới thông tin trong hệ thống, thu thập, bảo quản và lưu trữ tốt các tài liệu về quản lý nước;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp quan trắc khí tượng thuỷ văn, đo đạc lượng nước, chất lượng nước, điều kiện hệ thống công trình bằng các công trình hiện đại, tiến tới tự động hoá việc điều khiển hệ thống công trình.

b – Về quản lý và bảo vệ công trình:

- Căn cứ quy phạm quản lý, vận hành công trình của Bộ thuỷ lợi ( nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ban hành, xây dựng các quy trình kỹ thuật vận hành công trình trong hệ thống trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và vận hành theo quy trình được duyệt;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý kiểm tra hàng ngày, kiểm tra định kỳ trước trong và sau lũ, theo dõi diễn biến công trình để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn;

- Cùng các phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt chống thiên tai;

- Trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố công trình, máy móc thiết bị;

- Nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý, vận hành chống xuống cấp công trình, từng bước điện khí hoá, tự động hoá vận hành công trình, máy móc thiết bị;

- Giám sát thi công sửa chữa thường xuyên công trình thuỷ lợi;

- Giúp giám đốc Công ty thực hiện công tác bảo vệ công trình. Nhiệm vụ về công tác bảo vệ công trình gồm:

+ Tổ chức mạng lưới bảo vệ công trình đầu mối đến các công trình quan trọng trong hệ thống;

+ Phát hiện các hiện tượng vi phạm quy định bảo vệ công trình, tổ chức thanh tra các hiện tượng vi phạm, báo cáo với cấp trên và ngành thanh tra xử lý kịp thời;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho các bộ phận bảo vệ công trình, cơ quan, Công ty, Xí nghiệp cho các lao động kiêm nhiệm công tác trực bảo vệ công trình;

+ Quan hệ chặt chẽ với ngành an ninh, với các tổ chức an ninh địa phương để tiếp nhận sự chỉ đạo về nghiệp vụ, tổ chức mạng lưới an ninh nhân dân bảo vệ công trình thuỷ lợi. Tại các công trình quan trọng có lực lượng công an bảo vệ, phải phối hợp tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ theo sự phân công trách nhiệm bảo vệ từng công trình của giám đốc Công ty.

4 – Nhiệm vụ của Phòng Tài vụ:

Giúp giám đốc công ty thực hiện công tác tài vụ của Công ty. Nhiệm vụ của Phòng gồm:

- Lập kế hoạch tài chính của Công ty;

- Tổ chức chỉ đạo mạng lưới kế toán của Công ty, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính của Nhà nước;

- Giúp giám đốc công ty quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và có trách nhiệm bảo toàn số vốn được giao;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi sản xuất của công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường để chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chi phí tiết kiệm, đúng chế độ chính sách của nhà nước;

- Nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kinh tế, tăng cường quan hệ với các ngành hữu quan với các hộ dùng nước để tháo gỡ những ách tắc trong công tác thu thuỷ lợi phí ngoài hạn điền và sử dụng kinh phí sự nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng các mức chi phí trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện theo mức được duyệt.

5 – Nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Giúp giám đốc công ty thực hiện công tác kế hoạch, vật tư, thống kê và kỹ thuật của công ty. Nhiệm vụ của phòng gồm:

a - Về kế hoạch, vật tư:

- Tổng hợp kế hoạch của các đơn vị trực tiếp quản lý, xây dựng kế hoạch vụ, cả năm và kế hoạch dài hạn trình cấp trên xét duyệt;

- Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản ký thực hiện kế hoạch được duyệt và xét hoàn thành kế hoạch của các đơn vị;

- Cùng các phòng có liên quan tổ chức tốt việc cung ứng vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu vận hành tu sửa, bảo dưỡng;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, mức sử dụng vật tư và tổ chức giao khoán cho các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện;

b - Về thống kê:

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo của công ty.

c - Về kỹ thuật:

- Theo dõi xây dựng bổ sung quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi;

- Khảo sát địa hình, địa chất (trường hợp không đủ khả năng khảo sát được thuê ngoài);

- Thiết kế sửa chữa thường xuyên công trình, máy móc thiết bị và thiết kế sửa chữa lớn các công trình phù hợp với khả năng kỹ thuật của công ty;

- Theo dõi công tác khoa học kỹ thuật của công ty;

- Giúp giám đốc công ty xét duyệt đồ án, kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của các Xí nghiệp thành viên, Trạm, Cụm thuỷ nông;

6 – Nhiệm vụ của Phòng Cơ điện:

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý cơ điện. Nhiệm vụ của Phòng gồm:

- Xây dựng quy trình vận hành cơ, điện của các Trạm bơm thuộc hệ thống Công ty quản lý;

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành, sửa chữa cơ điện;

- Lập kế hoạch sửa chữa cơ điện từng vụ, cả năm;

- Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn, tổ chức xử lý các sự cố cơ điện;

- Nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý, quy trình vận hành cơ điện.

7 – Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng:

Công ty KTCTTL được giao dự án đầu tư và xây dựng thì được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng (gọi tắt là Ban quản lý dự án) theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Thực hiện dự án theo quy định hiện hành tại Điều lệ XDCB của Chính Phủ.

Các Công ty có yêu cầu sát nhập các phòng đồng thời phải nhập nhiệm vụ của từng bộ phận ghi trên.

8 – Nhiệm vụ của Xí nghiệp KTCTTL thành viên.

- Xí nghiệp KTCTTL thành viên được tổ chức như mô hình Công ty nhưng trực thuộc công ty, có nhiệm vụ thực hiện 3 nội dung quản lý: quản lý nước, quản lý công trình và quản lý kinh tế và có nhiệm vụ như Trạm Thuỷ nông; Xí nghiệp phải hạch toán phụ thuộc công ty, do giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế quyết định phương thức hạch toán từng phần hoặc toàn phần và trích nộp lợi nhuận.

- Xí nghiệp KTCTTL thành viên trong địa bàn Huyện phải phục vụ theo yêu cầu chỉ đạo sản xuất của huyện.

Giám đốc Xí nghiệp thành viên được Giám đốc công ty ủy quyền, ký hợp đồng kinh tế tưới tiêu với hộ dùng nước và hợp đồng sửa chữa, thiết kế công trình với các đơn vị kinh tế khác

- Nhiệm vụ của đơn vị kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích theo qui định trong giấy phép kinh doanh được duyệt.

9 – Nhiệm vụ của Tram hoặc Cụm quản lý công trình đầu mối.

Tuỳ theo khu công trình đầu mối tưới tiêu lớn hay nhỏ, mức độ phức tạp của công trình mà tổ chức thành Trạm hoặc Cụm thuỷ nông quản lý công trình đầu mối.

Trạm hoặc Cụm thuỷ nông đầu mối có nhiệm vụ:

- Vận hành công trình (cống, đập, kè, điều tiết tưới, tiêu, xả cát, xả lũ... ) theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật và theo lệnh điều hành của Giám đốc công ty;

- Kiểm tra công trình hàng ngày và định kỳ trước, trong và sau lũ. Phát hiện những hiện tượng sâm hại, hang động vật, tổ mối làm hư hỏng và diễn biến công trình, đề xuất biện pháp xử lý hoặc đưa vào kế hoạch sửa chữa;

- Quan trắc mực nước, xê dịch, lún, thẩm lậu, bồi lắng, hố xói, độ ăn mòn công trình, thiết bị và độ nhiễm mặn;

- Bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị hàng ngày và định kỳ;

- Xử lý, hót dọn những hư hại do mưa lũ hoặc do sinh vật gây ra như đất xô, sạt lở, tụt mái đá, mái bê tông, hang động vật, tổ mối, cắt cỏ, vớt rong rác khai thông dòng chảy, xử lý sự cố theo quy trình kỹ thuật và theo phương án chỉ đạo của Giám đốc công ty;

- Phòng chống bão lụt bảo vệ công trình theo kế hoạch và các phương án chỉ đạo của Giám đốc Công ty;

- Thu thuỷ lợi phí, giao thông vận tải thuỷ, phát điện nuôi cá;

- Tổng kết rút kinh nghiệm công tác quản lý vận hành công trình đầu mối; nghiên cứu cải tiến chế độ vận hành, cải tiến kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị và chống bão lụt.

10 – Nhiệm vụ của Trạm thuỷ nông

Trạm thuỷ nông là đơn vị trực tiếp phục vụ sản xuất (như một phân xưởng) của Công ty KTCTTL chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp về mọi mặt của Giám đốc Công ty đồng thời phải phục vụ tưới tiêu theo lịch sản xuất nông nghiệp của Huyện. Trạm có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch dùng nước và thủ tục hợp đồng dùng nước giúp giám đốc công ty ký kết hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước; điều hoà phân phối nước cho các cụm thuỷ nông theo kế hoạch dùng nước đã được Công ty giao. Vận hành, bảo vệ các công trình máy móc thiết bị theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Chỉ đạo các Cụm bảo dưỡng công trình máy móc thiết bị hàng ngày và định kỳ, giám sát thi công sửa chữa công trình, máy móc thiết bị;

- Nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước, tổng hợp kết quả tưới tiêu thông qua UBND huyện chỉ đạo việc thu, trả thuỷ lợi phí và tổ chức thu thuỷ lợi phí;

- Hướng dẫn các hộ dùng nước sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu khoa học và vận hành, điều hoà phân phối nước, sửa chữa công trình trong nội đồng;

- Phòng chống bão lụt, chống thiên tai;

- Trạm được giao khoán thu thuỷ lợi phí và khoán chi phí tiền lương, sửa chữa thường xuyên... và thực hiện hạch toán từng phần.

11- Nhiệm vụ của Cụm thuỷ nông.

Cụm thuỷ nông là tổ sản xuất của Trạm thuỷ nông hoặc trực thuộc Cty, XN thành viên được tổ chức quản lý theo tuyến kênh hoặc theo vùng khép kín trong hệ thống.

Cụm thuỷ nông có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch dùng nước và lập thủ tục hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước giúp Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước;

- Trực tiếp vận hành công trình, điều hoà phân phối nước;

- Kiểm tra công trình hàng ngày và định kỳ trước, trong và sau lũ;

- Quan trắc mực nước lún, xê dịch, sạt lở, bồi lắng và kiểm tra chất lượng nước (chua mặn, mức độ ô nhiễm);

- Bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị thường xuyên và định kỳ;

- Bảo vệ công trình, quan hệ chặt chẽ với tổ chức an ninh, tổ thuỷ nông và chính quyền địa phương tổ chức nhân dân tham gia bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Hướng dẫn Đội thuỷ nông và hộ xã viên thực hiện tưới tiêu khoa học;

- Nghiệm thu kết quả tưới tiêu, thanh lý hợp đồng kinh tế và thu thuỷ lợi phí;

- Chống bão, lụt, úng, hạn phục vụ tưới cây khẩn trương trong và ngoài giờ quy định.

II – Phân loại lao động
1 – Lao động trực tiếp sản xuất

1 – 1. Lao động công nghệ:

a – Lao động vận hành, bảo dưỡng máy bơm điện (viết tắt là CNVHBĐ);

b – Lao động quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình kênh mương (viết tắt là CNTN) được phân làm 3 loại:

- CNTN Quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình đầu mối (CNTN đầu mối);

- CNTN Quản lý, vận hành, bảo dưỡng kênh chính và công trình trên kênh (CNTN chuyên kênh);

- CNTN Quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình kênh mương trong hệ thống (viết tắt là CNTN hệ thống);

1 – 2. Lao động phụ trợ và phục vụ:là lao động trực tiếp khác gọi tắt là lao động phục vụ gồm:

- Lao động sửa chữa công trình và cơ điện;

- Lao động khảo sát địa hình và địa chất;

- Lao động điều hành tưới tiêu nước;

- Lao động thiết kế;

- Lao động giám sát thi công;

- Lao động đo đạc thuỷ văn, kiểm tra chất lượng nước;

- Lao động bảo vệ công trình;

- Lao động thủ kho, thủ quỹ;

- Lao động cung ứng vật tư;

- Lao động đánh máy, sử dụng máy vi tính;

- Lao động tạp vụ;

- Lao động cấp dưỡng;

- Lao động lái xe;

- Lao động y tế (đối với hệ thống ở vùng sâu, vùng xa, hệ thống lớn)

2 – Lao động gián tiếp: gồm các lao động quản lý: Giám đốc, Phó giám đốc Cty, Xí nghiệp thành viên, Trưởng, Phó phòng, Trưởng Trạm, nhân viên tổ chức hành chính quản trị, theo dõi thi đua, lao động tiền lương, kế hoạch, kế toán, văn thư./.

 

